
DÁNH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM
(Kèm theo Thông báo số       /TB-SYT ngày    tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế)

A. DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2022/TT-BYT

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chú

Trình độ
chuyên môn

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau

I Trung tâm Y tế Huyện Kon Rẫy

1 Nguyễn Thị Bình Hộ sinh trưởng, Trung tâm
Y tế Huyện Kon Rẫy

 Cao đẳng
hộ sinh

Hộ sinh
hạng IV 10 3.66 01/01/2022 Hộ sinh

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

2 Lương Thị Kim Huệ Trưởng trạm, Trạm Y tế xã
Đăk Pne

Cao đẳng
hộ sinh

Hộ sinh
hạng IV 10 3.66 01/05/2021 Hộ sinh

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

3 Lê Thị Sáu Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Tờ Re

 Cao đẳng
hộ sinh

Hộ sinh
hạng IV 10 3.66 01/05/2021 Hộ sinh

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

II Trung tâm Y tế Huyện Kon Plong

4 Phạm Thị Khánh Ly Phụ trách phòng điều
dưỡng

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01/05/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

5 Hoàng Thị Oanh Phó trưởng trạm,
Trạm Y tế xã Măng Cành

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 10 3.66 01/08/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

6 Trần Đình Chiến Nhân viên Khoa Nội tổng
hợp - Nhi - Truyền nhiễm

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
hạng IV 11 3.86 01/12/2021 Điều dưỡng

hạng IV 7 3.96 01/12/2021

7 Nguyễn Thị Hải
Nhân viên Khoa Ngoại

tổng hợp - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản

Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
hạng IV 10 3.66 01-02-2021 Hộ sinh

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

8 Nguyễn Thị Bảy
Nhân viên Khoa Ngoại

tổng hợp - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản

 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
hạng IV 10 3.66 01/01/2022 Hộ sinh

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

9 Đặng Thị Thanh Phụ trách Trạm Y tế xã
Đăk Tăng

 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
hạng IV 10 3.66 01/09/2021 Hộ sinh

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

10 Nguyễn Văn Phong
Phụ trách  Khoa Xét

nghiệm và Chẩn đoán hình
ảnh

 Cử nhân kỹ
thuật xét

nghiệm y học

Kỹ thuật
 y hạng IV 10 3.66 01/01/2022 Kỹ thuật viên

 Y Hạng IV 7 3.96 01/10/2022

11 Văn Thị Kim Ngân Nhân viên - Trang thiết bị
- Vật tư y tế Cao đẳng Dược

Dược sĩ
hạng IV 10 3.66 01/05/2022 Dược sĩ

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

12 Hoàng Đình Chinh Nhân viên, Trạm Y tế xã
Hiếu

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Dân số viên

hạng IV 4 3.03 01/08/2021

13 Đinh Thị Hồng Nhân viên, Trạm Y tế xã
Ngọc Tem

Cử nhân Điều
dưỡng

Dân số viên
hạng IV 5 2.66 01/04/2021 Dân số viên

hạng IV 3 2.72 01/04/2021

III Trung tâm Y tế Huyện Sa Thầy

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



14 Phan Thị Thu Hà

Nhân viên Khoa Khám
bệnh - Hồi sức cấp cứu -

Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai
Mũi Họng

Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 4 2.46 01/09/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/10/2022

15 Võ Thị Thúy Hằng Nhân viên  Khoa Nội - Nhi
- Truyền nhiễm

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/03/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

16 Thạch Thị Thúy Hằng Nhân viên Khoa Nội - Nhi
- Truyền nhiễm

Cử nhân điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 9 3.46 01/09/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 6 3.65 01/09/2022

17 Thang Thị Giang

Nhân viên Khoa Ngoại -
Phẫu thuật - Gây mê hồi
sức - Chăm sóc sức khỏe

sinh sản và Phụ sản

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh
hạng IV 7 3.06 01/03/2022 Hộ sinh

hạng IV 5 3.34 01/10/2022

IV Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

18 Trương Phạm Tuân Nhân viên Khoa Cấp cứu Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01/11/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01/11/2021

19 Lê Thị Lệ Thủy Nhân viên Khoa Cấp cứu  Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01/08/2021

20 Lê Thị Mỹ Ly Nhân viên Khoa Nhi Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 5 2.66 01/04/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/04/2022

21 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Nhân viên Khoa Nhi  Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 4 2.46 01/02/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/10/2022

22 Bùi Thị Quy Nhân viên Khoa Ung bướu  Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 4 2.46 01/01/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/10/2022

23 Trần Thị Liên Nhân viên Khoa Ngoại
tổng hợp

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/11/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

24 Nguyễn Thị Phương Thảo Nhân viên Khoa Ngoại
tổng hợp

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01-02-2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

25 Nguyễn Văn Dũng Nhân viên Khoa Đông y  Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 12 4.06 01/05/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 8 4.27 01/10/2022

26 Nguyễn Quốc Hùng Nhân viên khoa
HSTC&CĐ

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 5 2.66 01/10/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01-10-2021

27 Huỳnh Thanh Tây Nhân viên Khoa PT-
GMHS

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/02/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

28 Mai Anh Việt Nhân viên Khoa PT-
GMHS

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01/05/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01/05/2022

29 Hồ Thị Huệ Nhân viên Khoa PT-
GMHS

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 4 2.46 01/04/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/10/2022

30 Hồ Ngọc Huynh Nhân viên Khoa PT-
GMHS

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01/08/2021

31 Mai Đoàn Ngọc Ánh Nhân viên Khoa PT-
GMHS

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01/12/2020 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01/12/2020

32 Nguyễn Lê Tường Vi Nhân viên Khoa Khám
bệnh

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 8 3.26 01/08/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/08/2022

33 Đỗ Thị Sương Nhân viên Khoa Khám
bệnh

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/02/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

34 Võ Thị Thủy My Nhân viên Khoa Khám
bệnh

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/11/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022
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35 Nguyễn Thị Nghĩa Nhân viên Khoa Ung bướu Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 5 2.66 01/10/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/10/2021

36 Khúc Thị Thơm Nhân viên Khoa PT-
GMHS

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 8 3.26 01/08/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/08/2022

37 Trần Thị Hạnh Nhân viênKhoa Phụ sản Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 9 3.46 01/05/2021 Hộ sinh

 hạng IV 6 3.65 01/05/2021

38 Trần Thị Tuyết Nga Nhân viên Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 8 3.26 01/09/2021 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 01/09/2021

39 Cao Thị Thu Hằng Nhân viên Khoa Khám
bệnh

 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 7 3.06 01/07/2022 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

40 Nguyễn Thị Thu Ly Nhân viên Khoa Phụ sản  Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 4 2.46 01/01/2022 Hộ sinh

 hạng IV 3 2.72 01/10/2022

41 Huỳnh Thị Họa My Nhân viên Khoa Khám
bệnh

 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 5 2.66 01/01/2021 Hộ sinh

 hạng IV 3 2.72 01/01/2021

42 Đoàn Thị Kim Phương Nhân viên Khoa Khám
bệnh

Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 8 3.26 01/12/2020 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 01/12/2020

43 Hoàng Thị Tân Nhân viên Khoa Khám
bệnh

 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 5 2.66 01/06/2022 Hộ sinh

 hạng IV 3 2.72 01/06/2022

44 Y Hanh Nhân viên Khoa Khám
bệnh

 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 7 3.06 01/05/2022 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

45 Phan Thị Hà Nhân viên Khoa Phụ sản Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 9 3.46 01/07/2022 Hộ sinh

 hạng IV 6 3.65 01/07/2022

46 Lê Thị Thanh Loan Nhân viên Khoa Phụ sản  Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 6 2.86 01/11/2020 Hộ sinh

 hạng IV 4 3.03 01/11/2020

47 Nguyễn Thị Bích Nhân viên Khoa Phụ sản  Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 7 3.06 01/02/2022 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

48 Nguyễn Thanh Loan Nhân viên Khoa Phụ sản  Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 7 3.06 01/03/2022 Hộ sinh

 hạng IV 5 3.34 '01/10/2022

49 Lê Thị Đông Nhân viên Khoa Phụ sản Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 5 2.66 01/12/2020 Hộ sinh

 hạng IV 3 2.72 01/12/2020

50 Lê Thị Tân Nhân viên Khoa KCBYCh  Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
 hạng IV 6 2.86 01/11/2020 Hộ sinh

 hạng IV 4 3.03 01/11/2020

V Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

51 Nguyễn Thị Thanh Lam Nhân viên Phòng Tổ chức
- Hành chính

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 4 2.46 01/11/2020 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/10/2022

52 Phan Thị Hà Nhân viên Khoa Nhi  Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/04/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

53 Huỳnh Thị Hiền Nhân viên phòng Kế hoạch
tổng hợp - VTTB Y tế

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/06/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

54 Phan Anh Tuấn Nhân viên Khoa Ngoại
tổng hợp

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/05/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

55 Lê Quốc Nhật Nhân viên Khoa Ngoại
tổng hợp

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 4 2.46 01/04/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/10/2022

56 Lê Hữu Chỉ Nhân viên Khoa Ngoại
tổng hợp

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 4 2.46 01/09/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/10/2022
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57 Hoàng Thị Hồng Nhân viên Khoa Ngoại
tổng hợp

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 5 2.66 01/01/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/01/2021

58 Nguyễn Thị Hải Yến Nhân viên Khoa Nhi Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/06/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

59 Lê Thị Luận Nhân viên Khoa Nhi Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/10/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

60 Thái Thị Lượm Nhân viên  Khoa Nội tổng
hợp

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 2 2.06 01/05/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 1 2.1 01/05/2022

61 Đinh Thị Mỹ Ngọc Nhân viên Khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 3 2.26 05/03/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 2 2.41 05/03/2022

62 Phan Thị Triển Nhân viên Khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 5 2.66 01/05/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/05/2021

63 Hoàng Thị Tâm Nhân viên Khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/02/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

64 Lê Thị Ngọc Thoa Nhân viên Khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01/04/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01/04/2021

65 Trần Thị Kiều Loan Nhân viên Khoa khám
bệnh

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01/04/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

66 Nguyễn Trọng Thăng Nhân viên Khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 6 2.86 01/04/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 4 3.03 01/04/2021

67 Phan Thị Thu Hương Nhân viên Khoa Truyền
nhiễm

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 5 2.66 01/04/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/04/2021

68 Lâm Thị Nụ Nhân viên Khoa Truyền
nhiễm

Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 4 2.46 12/04/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 3 2.72 01/10/2022

69 Vũ Thị Mậu Nhân viên Khoa Phụ sản Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
hạng IV 10 3.66 01/02/2021 Hộ sinh

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

70 Trần Thị Hảo Nhân viên Khoa Phụ sản Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
hạng IV 9 3.46 01/08/2022 Hộ sinh

hạng IV 6 3.65 01/08/2022

71 Vũ Thị Oanh Nhân viên Khoa Phụ sản Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
hạng IV 6 2.86 01/11/2021 Hộ sinh

hạng IV 4 3.03 01/11/2021

72 A Viễn Nhân viên Khoa chẩn đoán
hình ảnh

Cao đẳng kỹ
thuật hình ảnh

Y học

Kỹ thuật y hạng
IV 6 2.86 01/10/2021 Kỹ thuật y hạng

IV 4 3.03 01/10/2021

73 Phan Thị Ly Nhân viên Khoa Dược Cao đẳng Dược Dược
hạng IV 6 2.86 01/04/2021 Dược

hạng IV 4 3.03 01/04/2021

74 Hồ Thị Thanh Hải Nhân viên Khoa Dược Cao đẳng Dược Dược
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Dược

hạng IV 4 3.03 01/08/2021

75 Bùi Thị Mai Niên Nhân viên Khoa Dược Cao đẳng Dược Dược
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Dược

hạng IV 4 3.03 01/08/2021

76 Bùi Hữu Đại Nhân viên Khoa Dược Cao đẳng Dược Dược
hạng IV 6 2.86 01/08/2021 Dược

hạng IV 4 3.03 01/08/2021

77 Đoỗ Nguyễn Thúy Hiền Nhân viên Khoa Dược Cao đẳng Dược Dược
hạng IV 6 2.86 01/12/2020 Dược

hạng IV 4 3.03 01/12/2020
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78 Ngô Thanh Quốc Nhân viên phòng Kế hoạch
tổng hợp - VTTB Y tế Cao đẳng Dược Dược

hạng IV 8 3.26 01/11/2020 Dược
hạng IV 5 3.34 01/11/2020

VI Trung tâm Y tế Huyện Đăk Glei

79 A Thiêng
Nhân viên Khoa XN-

CĐHA; Trung tâm Y tế
Huyện Đăk Glei

Cao đẳng Kỹ
thuật xét

nghiệm Y học

Kỹ thuật
 Y hạng IV 4 2.46 01/02/2022 Kỹ thuật

Y hạng IV 3 2.72 01/10/2022

80 Y Lực
Nhân viên Khoa Ngoại TH-
CSSKSS; Trung tâm Y tế

Huyện Đăk Glei

 Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
hạng IV 7 3.06 01/10/2021 Hộ sinh

hạng IV 5 3.34 01/10/2022

81 A Vũ
Nhân viên Khoa XN-

CĐHA; Trung tâm Y tế
Huyện Đăk Glei

 Cao đẳng Kỹ
thuật hình ảnh y

học

Kỹ thuật
 Y hạng IV 6 2.86 01/04/2021 Kỹ thuật

 Y hạng IV 4 3.03 01/04/2021

82 Nguyễn Thị Hảo
Nhân viên Khoa Ngoại TH-
CSSKSS; Trung tâm Y tế

Huyện Đăk Glei

Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
hạng IV 6 2.86 01/01/2021 Hộ sinh

hạng IV 4 3.03 01/01/2021

VII Trung tâm Y tế Thành phố

83 Lê Thị Thủy Nhân viên, Trạm Y tế xã
Chư Hreng Cao đẳng Dược Dược

hạng IV 9 3.46 01/04/2021 Dược sĩ
hạng IV 6 3.65 01/04/2021

84 Trần Thị Hồng Huệ Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Blà

Cao đẳng hộ
sinh

Hộ sinh
hạng IV 10 3.66 01/01/2022 Hộ sinh

hạng IV 7 3.96 01/10/2022

85 Phạm Thị Hiền Vy Nhân viên, phòng Dân số Cao đẳng hộ
sinh

Dân số viên
hạng IV 8 3.26 01/06/2022 Dân số viên

hạng IV 5 3.34 01/06/2022

VIII Trung tâm Y tế Huyện Ngọc Hồi

86 Đinh Thị Thanh Nhân viên, Trạm Y tế xã
Đăk Dục Cao đẳng Dược

Dược sĩ
hạng IV 8 3.26 01/04/2022 Dược sĩ

hạng IV 5 3.34 01/04/2022

87 Y Lang Nhân viên Trạm Y tế xã
Saloong

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 10 3.66 01/03/2022 Điều dưỡng

 hạng IV 7 3.96 01/10/2022

IX Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng

88 Phan Thị Hảo

Điều dưỡng trưởng, Khoa
phong da liễu, Bệnh viện
dược cổ truyền phục hồi -
chức năng tỉnh Kon Tum

 Cao đẳng điều
dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 9 3.46 01/05/2021 Điều dưỡng

 hạng IV 6 3.65 01/05/2021

X Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

89 Hồ Thị Hoa Sen
Nhân viên khoa xét

nghiệm - Chẩn đoán hình
ảnh - Thăm dò chức năng

Cử nhân xét
nghiệm
y học

Kỹ thuật y
 hạng IV 8 3.26 01/8/2021 Kỹ thuật y

 hạng IV 5 3.34 01/08/2021

90 Võ Thị Thu Trang
Nhân viên cơ sở khám và

điều trị bệnh nhân tâm
thần

Cử nhân
 điều dưỡng

Điều dưỡng
 hạng IV 7 3.06 01-07-2022 Điều dưỡng

 hạng IV 5 3.34 01/10/2022

B. DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO THÔNG TU SỐ 29/2022/TT-BTC

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận công
tác

Lương hiện hưởng Đề nghị chuyển xếp lương
Ghi chúTrình độ

chuyên môn
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian nâng

lương lần sau
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I. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

1 Lê Thị Thủy Nhân viên phòng Tài
chính - Kế toán

Cử nhân
kế toán

Kế toán viên
trung cấp
(06.032)

4 2.46 01/8/2021
Kế toán viên

trung cấp
(06.032)

3 2.72 01-10-2022

II. Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum

2 Bùi Thị Hải Hồng
Nhân viên Phòng Tổ

chức - Hành chính - Tài
chính -Kế toán

Cử nhân
 kế toán

Kế toán viên
trung cấp
(06.032)

6 2.86 01/01/2021
Kế toán viên

trung cấp
(06.032)

4 3.03 01/01/2021
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Phụ lục II
DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI/BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ CHUYỂN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SYT ngày    tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế)

STT Họ và tên Chức vụ, bộ phận
công tác

Lương hiện hưởng Đề nghị thay đổi chức danh nghề nghiệp và
chuyển xếp lương

Lý do chưa bổ nhiệm chức danh nghề
nghiệp và chuyển xếp lương Ghi chúTrình độ chuyên

môn

Các chứng chỉ
đào tạo, bồi

dưỡng

Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số Thời gian

nâng lương
Chức danh
nghề nghiệp Bậc Hệ số

Thời gian
nâng

lương lần
sau

I Trung tâm Y tế Huyện Đăk Glei

1 Trần Quốc Thắng

Nhân viên Phòng
Kế hoạch - Nghiệp
vụ - Điều dưỡng -
Kiểm soát nhiễm

khuẩn

Cao đẳng sư
phạm tin học

- Chứng chỉ tiếng
anh trình độ A
- Chứng chỉ bồi
dưỡng theo tiêu
chuẩn chức danh
công nghệ kỹ sư

hạng III

Kỹ thuật viên
hạng IV

V.05.02.08
6 2.86 01-9-2022

Công nghệ
thông tin hạng

IV
(V.11.06.15)

6 2.86

Chưa đảm bảo về trình độ đào tạo, bồi
dưỡng CDNN Công nghệ thông tin hạng
IV - Mã số V.11.06.15 (thiếu chứng chỉ
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên

chức chuyên ngành công nghệ thông tin)

II Trung tâm Y tế Huyện Đăk Tô

2 Nguyễn Minh Tuấn

Nhân viên, Phòng
Kế hoạch - Nghiệp
vụ - Điều dưỡng -
Kiểm soát nhiễm

khuẩn

- Cao đẳng công
nghệ thông tin
- Kỹ sư Công
nghệ thông tin

Kỹ thuật viên
hạng IV

V.05.02.08
5 2.66 01/02/2021

Công nghệ
thông tin hạng

IV
(V.11.06.15)

2 2.66

Chưa đảm bảo về trình độ đào tạo, bồi
dưỡng CDNN Công nghệ thông tin hạng
IV - Mã số V.11.06.15 (thiếu chứng chỉ
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên

chức chuyên ngành công nghệ thông tin)

III Trung tâm Y tế Huyện Sa Thầy

3 Nguyễn Thanh Hổ Viên chức phòng
TC-HC - TCKT

Cao đẳng Công
nghệ thông tin

Tiếng anh trình
độ A

Kỹ thuật viên
hạng IV/

V.05.02.08
7 3.06 01-09-2022

Công nghệ
thông tin hạng

IV
(V.11.06.15)

7 3.06

Chưa đảm bảo về trình độ đào tạo, bồi
dưỡng CDNN Công nghệ thông tin hạng
IV - Mã số V.11.06.15 (thiếu chứng chỉ
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên

chức chuyên ngành công nghệ thông tin)

IV Trung tâm Y tế Huyện Kon Rẫy

4 Trần Hải Đăng

Nhân viên, phòng
Tổ chức - Hành
chính, Trung tâm Y
tế huyện Kon Rẫy

Cao đẳng công
nghệ thông tin

- Tin học ứng
dụng CNTT cơ
bản
- Tiếng Bahnar
- Chứng chỉ bồi
dưỡng theo tiêu
chuẩn chức danh
nghề nghiệp kỹ
sư hạng III

Kỹ thuật viên
V.05.02.08 5 2.66 01-10-2020

Công nghệ
thông tin hạng

IV
(V.11.06.15)

5 2.66

Chưa đảm bảo về trình độ đào tạo, bồi
dưỡng CDNN Công nghệ thông tin hạng
IV - Mã số V.11.06.15 (thiếu chứng chỉ
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên

chức chuyên ngành công nghệ thông tin)
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